
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 15, Biệt Thự 11, Đô Thị Mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUÂN NGỌC TN

0110720466

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
( Loại trừ đấu giá)

4513

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
 - Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Sửa chữa phần cơ, 
phần điện, hệ thống đánh lửa tự động; Bảo dưỡng thông 
thường; Sửa chữa thân xe; Sửa chữa các bộ phận của ô tô; Rửa 
xe, đánh bóng, phun và sơn; Sửa tấm chắn và cửa sổ; Sửa ghế, 
đệm và nội thất ô tô; Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt 
hoặc thay thế; Xử lý chống gỉ; Lắp đặt, thay phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất; 
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: Sửa 
chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ 
khác; Bảo dưỡng thông thường; Sửa chữa thân xe; Rửa xe, 
đánh bóng, phun và sơn; Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt 
hoặc thay thế; Xử lý chống gỉ; Lắp đặt, thay phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất.

4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô 
tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ác quy, đèn, các phụ 
tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác.
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
+ Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, 
đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác.
( Loại trừ đấu giá)

4530(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUÂN NGỌC TN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN NGOC TN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 039.721.8888
Email: xuanngoctn2024@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
( Loại trừ đấu giá)

4543

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu
-  Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa 
được phân vào đâu. Cụ thể: Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô 
tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn người máy thuộc dây 
chuyền sản xuất tự động; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng 
cho mọi loại vật liệu.

4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn thiết bị an toàn, bảo hộ lao động 
- Bán buôn thiết bị phụ kiện ngành điện gió
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý.
- Kinh doanh hóa chất (Điều 9, Nghị định 113/2017/NĐ-CP 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 
hóa chất).

4669
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9.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
- Bán buôn thiết bị an toàn, bảo hộ lao động
- Bán buôn thiết bị phụ kiện ngành điện gió
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý. 
- Kinh doanh hóa chất (Điều 9, Nghị định 113/2017/NĐ-CP 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 
hóa chất).
( Loại trừ đấu giá)

8299

12. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn) các sản phẩm cao su và nhựa, nguyên vật 
liệu sản xuất các sản phẩm cao su và nhựa, máy móc và phụ 
tùng và các mặt hàng khác

4690

13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
 ( trừ các loại nhà nước cấm)

4730

14. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ 
sở bán lẻ) các sản phẩm cao su và nhựa, nguyên vật liệu sản 
xuất các sản phẩm cao su và nhựa, máy móc và phụ tùng và 
các mặt hàng khác
( Loại trừ đấu giá)

4799

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 015182000345

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: B8 - TT13 Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B8 - TT13 Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẶNG THỊ THANH XUÂN  Nữ
25/04/1982 Kinh Việt Nam

05/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015182000345
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: B8 - TT13 Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B8 - TT13 Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH XUÂN Nữ

25/04/1982 Kinh Việt Nam

05/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/05/2024 đến ngày 20/06/2024


